
STT Mã môn học Tên môn học Lớp
Số lượng 

đăng ký
Ngành

1 084080 Cơ lưu chất 1 0 Cơ Kỹ Thuật

2 124053 Dao động cơ sở 1 0 Cơ Kỹ Thuật

3 064047 Đồ án công nghệ thực phẩm 1 0 Công Nghệ Thực Phẩm

4 044054 Kỹ thuật robot 1 0 Kỹ Thuật Cơ Điện Tử

5 024072 Quản lý logistics 1 0 Kỹ Thuật Công Nghiệp

6 034033 Cơ sở khoa học Địa chất Dầu Khí 1 0 Kỹ thuật Dầu Khí

7 034037 Cơ sở kỹ thuật dầu khí 1 0 Kỹ thuật Dầu Khí

8 034038 Công nghệ khoan dầu khí 1 0 Kỹ thuật Dầu Khí

9 034039 Địa vật lý dầu khí 1 0 Kỹ thuật Dầu Khí

10 034019 Địa chất môi trường 1 0 Kỹ Thuật Địa Chất

11 034020 Địa kỹ thuật 1 1 0 Kỹ Thuật Địa Chất

12 034023 Địa chất thủy văn 1 0 Kỹ Thuật Địa Chất

13 034024 Địa vật lý đại cương 1 0 Kỹ Thuật Địa Chất

14 064060 Hóa Hữu cơ 1 1 Kỹ thuật Hóa Học

15 084149 Phương pháp số & tin học ứng dụng 1 0 Kỹ Thuật Tài Nguyên Nước

16 084151 Cấp thoát nước 1 0 Kỹ Thuật Tài Nguyên Nước
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STT Mã môn học Tên môn học Lớp
Số lượng 

đăng ký
Ngành

17 084148 Thủy năng - Thủy điện 1 0 Kỹ Thuật Xây Dựng Công Trình Thủy

18 084152 Thủy công 1 1 0 Kỹ Thuật Xây Dựng Công Trình Thủy

19 084153 Thủy công 2 1 0 Kỹ Thuật Xây Dựng Công Trình Thủy

20 084154 Thủy văn đô thị 1 0 Kỹ Thuật Xây Dựng Công Trình Thủy

21 124042 Cơ sở cơ học lượng tử - vật lý chất rắn 1 0 Vật Lý Kỹ thuật

22 124045 Tin học vật lý kỹ thuật 1 0 Vật Lý Kỹ thuật

Tổng cộng: 22 môn học
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